
     TTYT AN PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

STT MADV TENDICHVU  GIA
THUPHI

1 XQ037  Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa
1 phim] 56.900

2 XQ038 Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] 88.600

3 XQ39 Chụp Xquang Hirtz 56.900

4 XQ40 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 56.900

5 XQ41  Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng
[thẳng và nghiêng] 88.600

6 XQ42 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 88.600

7 XQ43 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 56.900

8 XQ44 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 56.900

9 XQ45 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 88.600

10 XQ46 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 88.600

11 XQ47 Chụp Xquang khung chậu thẳng 56.900

12 XQ48 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 56.900

13 XQ49 Chụp Xquang khớp háng nghiêng 56.900

14 XQ50 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên 56.900

15 XQ51 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch 88.600

16 XQ52 Chụp Xquang khớp thái dương hàm 56.900

17 XQ53 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch 56.900

18 XQ54 Chụp Xquang khớp vai thẳng 56.900

SỞ Y TẾ AN GIANG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢNG GIÁ THU PHÍ CHỤP X-QUANG KHÔNG PHIM

 - Căn cứ Nghị Quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 19/04/2024 của Hội đồng nhân
dân tỉnh An Giang quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc
phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
 - Căn cứ Báo cáo số 212/BC-TTYT ngày 14/10/2024 về kết quả triển khai thí điểm
hệ thống PACS

 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học và lãnh đạo khoa phòng ngày 30/09/2024.
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STT MADV TENDICHVU  GIA
THUPHI

19 XQ55 Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] 88.600

20 XQ56 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 88.600

21 XQ57 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên 56.900

22 XQ58 Chụp Xquang ngực thẳng 56.900

23 XQ59 Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] 88.600

24 XQ60 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng 56.900

25 XQ62 Chụp Xquang tại giường 56.900

26 XQ63  Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc
chếch 56.900

27 XQ64  Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc
chếch 56.900

28 XQ65 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 88.600

29 XQ66 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 56.900

30 XQ67 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 56.900

31 XQ68 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 56.900

32 XQ69 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 56.900

33 XQ70 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 56.900

34 XQ71 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 56.900

35 XQ72 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 56.900

36 XQ73 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 88.600

37 XQ74 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 88.600

38 XQ76 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn 56.900

                              GIÁM ĐỐC

                              Trần Văn Sang

                                An Phú, ngày 15 tháng 10 năm 2024
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